
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
	Thứ
	Buổi
	Môn
	Tiết
	Tên bài dạy

	3

	Sáng
3/1
	Toán
T/ Việt
T/ Việt
TN-XH
	86
	120
121
35
	Ôn tập về hình học và đo lường (T1)
Ôn tập cuối học kì I (T1,2)
Các bộ phận của thực vật và chức năng của chúng (T4)

	
	Chiều
	TN-XH
Đ.Truyện
	36
	Đánh giá cuối kì I

	
	
	
	
	

	4
	Sáng
4/1
	Toán
T/ Việt
	87
122
	Ôn tập về hình học và đo lường (T2)
Ôn tập cuối học kì I (T3)

	
	Chiều
	Đ/đức
Â nhạc
HĐTN +                                                                                                                                                                                                                                                                                    
SH Đội
	18
18
52
	Ôn tập và đánh giá cuối học kì 1
Ôn tập
Văn nghệ về chủ đề Nghề nghiệp

	
	
	
	
	

	5
	Sáng
5/1
	 Toán
GDTC

GDTC
T/ Việt
HĐTN
	88
35

36
123
53
	Ôn tập chung(T1)
Kiểm tra:Di chuyển vượt chướng ngại vật thấp, cao và phối hợp di chuyển vượt qua các trướng ngại vật khác nhau.
Tại chỗ tung và bắt bóng thấp tay (T1)
Ôn tập cuối học kì I (T4)
Nghề yêu thích của em

	
	Chiều
	
	
	

	
	
	
	
	

	6
	Sáng
6/1
	C/Nghệ
T/ Việt
T/ Việt
	18
124
125
	Kiểm tra, Đánh giá cuối HKI
Ôn tập cuối học kì I (T5,6)

	
	Chiều
	
	
	

	
	
	
	
	

	7
	Sáng
7/1
	Toán
Toán
T/ Việt
M/Thuật
HĐTN +
RLĐV
	89
90
126
18
54
5
	Ôn tập chung(T2)
KTĐK HKI
Ôn tập cuối học kì I (T7)
Bài 9: Cùng nhau ôn tập học kỳ I (T2)
Vẽ tranh về nghề yêu thích
Biết các nhóm quyền của trẻ em được quy định trong Công ước của LHQ về Quyền Trẻ em, Luật trẻ em 2016

	
	Chiều
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TUẦN 18
MÔN TOÁN
Tiết 86                                         ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG (T1) 
Thời gian thực hiện: ngày   3  tháng 1 năm 2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Ôn tập, củng cố kĩ năng nhận dạng và gọi tên các hình đã học, kiểm tra góc vuông, góc không vuông. 
- Ôn tập về tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông.
- Có biểu tượng và nhận biết được đơn vị ml, ước lượng được số đo của một số đồ vật có đơn vị là ml.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- PC nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- PC chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- PC trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5p








25p












































5p
	1. Khởi động:
* Mục tiêu: 
- Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
- Kiểm tra kiến thức đã học của HS ở bài trước.
* Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi “Đố bạn” để khởi động bài học.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Ôn tập về hình học và đo lường (Tiết 1)
2. Luyện tập
* HỖ TRỢ HS KT: rèn luyện trí nhớ
* Mục tiêu: 
- Nhận biết được góc vuông, góc không vuông, củng cố cách kiểm tra góc vuông, góc không vuông. 
- Ôn tập về tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông.
- Ôn tập về nhận biết số đo của một số đồ vật có đơn vị là ml.
* Cách tiến hành:
Bài 1. Dùng ê ke kiểm tra rồi nêu tên góc vuông, góc không vuông. (Làm việc cá nhân)
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
- GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ rồi làm bài cá nhân.
- GV quan sát, lưu ý HS đặt ê ke cho đúng.
- GV yêu cầu HS chia sẻ kết quả với bạn theo cặp.
- GV gọi HS báo cáo trước lớp.
- GV mời HS khác nhận xét.
Bài 2: Đo độ dài các cạnh rồi tính chu vi mỗi hình (Làm việc cá nhân)
- GV yêu cầu HS nêu đề bài
- GV hỏi bài tập có mấy yêu cầu
- GV chiếu hình ảnh, gọi HS nêu tên hình và các đỉnh, cạnh, góc có trong mỗi hình
- GV Nhận xét.
- GV yêu cầu HS dùng thước kẻ có vạch cm đo độ dài các cạnh của mỗi hình rồi tính chu vi của hình đó.
- Gọi HS báo cáo kết quả đo được, GV chốt đáp án.
- Gọi HS chữa bài trên bảng, lớp đổi vở kiểm tra cho nhau.
- GV cùng HS nhận xét, chốt lời giải đúng.
- Gọi HS nêu cách tính chu vi hình chữ nhật, hình tam giác.
- GV nhận xét, khen ngợi HS
 Củng cố cách tính chu vi của một hình
Bài 3. (Làm việc cặp đôi) 
- GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ và nói cho bạn nghe những gì mình quan sát được.
- GV mời HS trao đổi trước lớp về thí nghiệm của bạn Voi trong hình.
a) Có bao nhiêu mi- li-lít mật ong?
b) Có bao nhiêu mi-li-lít dầu ăn?
c) Bình đo đang đựng tất cả bao nhiêu mi-li-lít gồm mật ong, nước lọc và dầu ăn?
- Gọi HS nhận xét.
+ GV hỏi: làm thế nào em biết được có tất cả 440 ml gồm mật ong, nước lọc và dầu ăn trong bình đo?
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
 3. Vận dụng
* Mục tiêu: 
+ Củng cố những kiến thức đã học để HS khắc sâu nd
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau bài học.
* Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Sắc màu em yêu” 
- Luật chơi: Có 6 ô màu, sau mỗi ô màu là 1 câu hỏi nhận biết về góc vuông, góc không vuông; tính chu vi của một hình; ước lượng được số đo của một số đồ vật có đơn vị là ml. HS chọn màu bất kì, nếu TL đúng thì được quà (tràng pháo tay).
- GV trình chiếu nội dung, cho HS tham gia chơi
- GV Nhận xét, tuyên dương HS tham gia chơi tốt.
- Nhận xét tiết học.
	



- Lớp theo dõi, nhận xét
- HS lắng nghe, nhắc lại tên bài học.












- 1 HS đọc to trước lớp 
- HS quan sát hình vẽ, nhận diện bằng mắt thường góc vuông, góc không vuông, rồi dùng ê ke kiểm tra lại


- 4HS dùng ê ke kiểm tra hình vẽ trên bảng và chia sẻ trước lớp:
- 1 HS nêu đề bài.
- HS: bài tập có 2 yêu cầu
- HS quan sát, chia sẻ:
- HS làm việc cá nhân vào VBT
- 2 HS nêu miệng, lớp theo dõi nhận xét.

- 2 HS chia sẻ bài làm trên bảng lớp.
- Lớp theo dõi, nhận xét.

- 2HS nêu lại:
+ Muốn tính chu vi của một hình ta phải biết số đo độ dài các cạnh; lưu ý khi tính các số đo phải cùng đơn vị.
- HS lắng nghe, ghi nhớ.


- HS đọc yêu cầu bài.

- HS quan sát


+ HS: mỗi vạch ứng với 10ml.


- HS quan sát hình ảnh trao đổi trong nhóm theo câu hỏi của bạn Voi.


- HS chia sẻ trước lớp: 

- HS nhận xét, bổ sung.
- HS chia sẻ cách làm
 

- HS lắng nghe, nắm được cách chơi và luật chơi.


- HS tham gia trò chơi để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS khác theo dõi, nhận xét
- HS lắng nghe, thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
.................................................................................................................................................................
TUẦN 18
MÔN TIẾNG VIỆT
Tiết 120                                      ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I ( tiết 1)
Thời gian thực hiện ngày  3  tháng 1 năm 2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù.
- Đọc thành tiếng trôi chảy.
- Ngắt nghỉ hơi đúng. Tốc độ đọc khoảng 70 tiếng/phút. 
- Thuộc lòng các khổ thơ, dòng thơ đã HTL trong học kì I.
- Ôn luyện về bảng chữ và tên chữ. HS biết sắp xếp các tên riêng theo TT chữ cái.
- Ôn luyện về từ có nghĩa giống nhau. HS có ý thức lựa chọn từ.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, đọc bài và trả lời các câu hỏi. Nêu được nội dung bài. Biết giải nghĩa từ bằng từ có nghĩa giống nhau, biết đặt câu với từ chỉ hoạt động.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: tham gia đọc trong nhóm, cùng bạn thảo luận nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Biết yêu cảnh đẹp, yêu trường, lớp qua bài thơ đã học ở học kỳ I.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý, chia sẻ với bạn bè qua bài thơ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5p








15p





















10p


















5p



	1. Khởi động.
* Mục tiêu: 
- Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
- Kiểm tra kiến thức đã học ở bài đọc trước.
* Cách tiến hành:
- GV cho HS chơi “ Thử tài đoán hình”.
- GV chiếu 1 đoạn clip về các chủ đề đã học trong HKI.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Khám phá.
* Mục tiêu: 
- Đọc thành tiếng trôi chảy đoạn văn bản đã học ở HKI hoặc văn bản ngoài có độ dài 70 tiếng. 
- Biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ. Tốc dộc đọc khoảng 70 tiếng/phút. 
- Thuộc lòng các bài thơ: Mùa thu của em, Thả diều, Hai bàn tay em, Quạt cho bà ngủ, Bận, Cải cầu ( SGK 3 tập 1).
  * Cách tiến hành:
Hoạt động 1: Đọc thành tiếng.
- GV tiến hành cho HS bốc thăm bài đọc rồi chuẩn bị trong 2p
-GV chia nhóm cho HS đọc trong nhóm 4 phút
- GV chơi quay số gọi tên HS đọc trước lớp
* HỖ TRỢ HS KT: đọc từ, câu đơn giản
· GV nhận xét, tuyên dương HS đọc tốt.
Hoạt động 2: Sắp xếp tên riêng theo thứ tự trong bảng chữ cái (BT2)
- GV YC HS đọc đề bài 2 trong SGK.
- GV gắn tên riêng thành 2 cột, mỗi cột 10 tên riêng theo đúng TT
- GV tổ chức cho HS chơi tiếp sức 
· Đáp án: Chỉ, Cúc, Huệ, Ngân, Ngọc, Nhã, Phượng, Quyên, Thi, Trúc
GV nhận xét tuyên dương.
3. Hoạt động luyện tập
* Mục tiêu:
- Nhận biết các từ ngữ có nghĩa với các từ in đậm trong bài ( vàng óng, đen nhánh, đỏ hồng).
- Biết vận dụng để đặt câu.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
* Cách tiến hành:
3. Tìm và đặt câu với tử có nghĩa giống nhau (BT 3)
a) Tìm từ có nghĩa giống mỗi từ in đậm trong đoạn văn.
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV treo bảng phụ (giấy) viết sẵn BT (hoặc sử dụng SGK điện tử).
− GV mời một số HS tiếp nối nhau báo cáo kết quả: mỗi HS nói 2 từ có nghĩa giống nhau với mỗi từ in đậm trong đoạn văn, GV viết lên bảng phụ (hoặc giấy).
b) Đặt câu với một từ vừa tìm được.
GV nhận xét, khen ngợi HS; giúp HS sửa câu (nếu có lỗi).
4. Vận dụng.
* Mục tiêu:
- Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
* Cách tiến hành:
- GV tổ chức vận dụng để củng cố kiến thức và vận dụng bài học vào tực tiễn cho học sinh.
 - Nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét tiết học, dặn dò bài về nhà.
	



- HS quan sát tranh, lắng nghe ghi tên các chủ đề HS được xem trong clip
+ HS trả lời theo suy nghĩ của mình.
- HS lắng nghe.










- Hs bốc thăm và chuẩn bị.
- HS đọc trong nhóm
- HS đọc bài theo thăm đã chọn.
- HS nhận xét cách đọc của bạn.




· HS nêu YC BT 2 trong SGK 
·  Sắp xếp các tên riêng theo đúng TT
trong bảng chữ cái
·  HS làm việc độc lập.
HS báo cáo kết quả bằng cách thi tiếp sức (HS trong nhóm tiếp nối nhau lên bảng, gắn các tên riêng theo đúng TT trong bảng chữ cái).

· HS nhận xét.








- HS làm việc cá nhân để hoàn thành BT, viết vào VBT.


· HS lên trình bày:

- Đại diện các nhóm nhận xét.


– HS viết câu vào VBT.


- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS quan sát video.

+ Trả lời các câu hỏi

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
.................................................................................................................................................................
TUẦN 18
MÔN TIẾNG VIỆT
Tiết 121                                      ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I ( tiết 2)
Thời gian thực hiện ngày  3  tháng 1 năm 2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù.
- Đọc trôi chảy các bài tập đọc, HTL các bài trong học kì I.
- Đọc hiểu câu chuyên Cây sồi và đám sậy. HS đọc trôi chảy, hiểu nội dung bài
đọc. Hiểu ý nghĩa của câu chuyện: ca ngợi sức mạnh của cộng đồng.
- Ôn luyện về từ có nghĩa trái ngược nhau. HS nhận biết được các từ có nghĩa
trái ngược nhau, liên hệ để hiểu thêm bài đọc.
- Ôn luyện về các kiểu câu Ai là gì?, Ai làm gì?, Ai thế nào?. HS nhận biết được
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết nhận xét, trao đổi về cách trả lời của bạn.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ luyện đọc và HTL.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
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	1. Khởi động.
* Mục tiêu: 
- Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
- Kiểm tra kiến thức đã học ở bài đọc trước.
* Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi để khởi động bài học.
+ GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Khám phá.
* Mục tiêu: HS đọc trôi chảy các bài tập đọc.
* Cách tiến hành:
2.1. Hoạt động 1: Đọc thành tiếng và học thuộc lòng
- Biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ. Tốc dộc đọc khoảng 70 tiếng/phút. 
- Thuộc lòng các bài thơ: Mùa thu của em, Thả diều, Hai bàn tay em, Quạt cho bà ngủ, Bận, Cải cầu ( SGK 3 tập 1).
- GV gọi tên các em đọc bài 
- Nhận xét, sửa sai.
2.2  HĐ 2: Đọc hiểu và luyện tập
* HỖ TRỢ HS KT: rèn khả năng quan sát và ghi nhớ
2.2.1. Luyện đọc thành tiếng truyện “Cây sồi và đám sậy”
– GV giới thiệu tranh minh hoạ truyện: 
– GV đọc mẫu câu chuyện; kết hợp giải nghĩa các từ ngữ khó, sậy, lực lưỡng, đơn độc.
- 2 HS tiếp nối nhau đọc từng đoạn truyện.
Cả lớp đọc lại truyện (đọc nhỏ).
2.2.2. Trả lời câu hỏi
– GV nêu YC: HS trả lời các BT 1, 2 sau bài đọc.
– GV treo bảng phụ (giấy) viết sẵn BT (hoặc sử dụng SGK điện tử).
vào bảng con.
(2) Vì sao đám sậy yếu ớt có thể đứng vững trước cơn bão? (BT 2)
GV nhận xét, chốt đáp án đúng: Đám sậy yếu ớt đứng vững trước cơn bão vì
chủng quây quần bên nhau, dựa vào nhau. / Đám sậy yếu ớt quây quần bên nhau
nên bão không thể quật đổ.
3. Hoạt động luyện tập
* Mục tiêu: HS nhận diện đúng mẫu câu Ai là gì? Ai làm gì? Ai thế nào?
* Cách tiến hành:
· GV cho HS đọc YC bài 3 
· GV cho HS nêu cách sử dụng từng mẫu câu.
· GV cho HS làm bài vào vở.
(3) Xếp câu vào nhóm thích hợp (BT 3)
— GV nêu YC: HS làm BT 3 trong SGK.
- GV treo bảng phụ (giấy) viết sẵn BT (hoặc sử dụng SGK điện tử)
- GV nhận xét, sửa sai
4. Vận dụng.
* Mục tiêu:
- Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
* Cách tiến hành:
- GV cho HS chơi ghép hình và từ có đặc điểm trái ngược nhau.
- Nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét tiết học, dặt dò bài về nhà.
	




- HS tham gia trò chơi.

- HS lắng nghe.









- HS chuẩn bị 2 phút.


· HS đọc trước lớp.
· HS nhận xét cách đọc của bạn.


- HS quan sát.





- HS lắng nghe.

· HS đọc nối tiếp.
· Cả lớp đọc nhỏ



· HS làm việc độc lập (tự đọc  đề và hoàn thành BT).

HS làm bài vào VBT: nối các từ chỉ đặc điểm trái ngược nhau thành cặp,
- Một số HS báo cáo bằng một trong các hình thức sau: ghép các thẻ tử thàn

· HS thảo luận nhóm đôi, làm bài vào VBT.
· Một số HS trả lời CH; HS khác nêu ý kiến.

- HS đọc
- HS nêu trước lớp.

– HS làm việc độc lập (tự đọc đề và hoàn thành BT), làm vào VBT.

- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.

- HS tham gia để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS tham gia chơi.

+ HS trao đổi, nhận xét cùng GV.
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TUẦN 18
MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI
Tiết 35                                    CHỦ ĐỀ 4: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT
Bài 12: CÁC BỘ PHẬN CỦA THỰC VẬT VÀ CHỨC NĂNG CỦA CHÚNG (T4) 
Thời gian thực hiện: ngày 3 tháng 1 năm 2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù: Sau khi học, học sinh sẽ:
- Sử dụng được sơ đồ có sẵn để chỉ vị trí và nói được tên một số bộ phận của thực vật.
- Trình bày dược chức năng của các bộ phận cơ thể thực vật.
- So sánh được ( hình dạng, kích thước, màu sắc) rễ, thân, lá, hoa, quả của các thực vật khác nhau.
2. Năng lực chung.
- NL tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để hoàn thành tốt nội dung tiết học.
- NLgiải quyết vấn đề và sáng tạo: Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong HĐ học tập, trò chơi, vận dụng.
- NLgiao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Bày tỏ được tình cảm, sự gắn bó của bản thân với quê hương.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc. Biết thực hiện việc làm vừa sức bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của giáo viên
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	1. Khởi động:
* Mục tiêu: Tạo kk vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
* Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Nhanh tay, nhanh mắt” 
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Khám phá:
* Mục tiêu: 
- Nhận biết được các bộ phận của hoa. So sánh về kích thước, màu sắc, mùi hương của một số hoa.
- So sánh về kích thước, màu sắc, mùi hương của một số hoa xung quanh nơi em sống.
- Nhận biết được các bộ phận của quả. So sánh về hình dạng, kích thước, màu sắc của các quả.
* Cách tiến hành:
Hoạt động 13. Tìm hiểu về đặc điểm của hoa. (Làm việc cả lớp)
* HỖ TRỢ HS KT: rèn khả năng quan sát và ghi nhớ
- GV yêu cầu HS quan sát tranh: Chỉ và nói tên các bộ phận của hoa bưởi?
- Yêu cầu HS tiếp tục quan sát các hình 2-5/SGK-69 và nêu nhận xét và so sánh về kích thước, màu sắc, mùi hương của các hoa trong nôi hình. (làm việc nhóm 2)
- Gọi đại diện các nhóm trình bày
- Nhân xét, rút kinh nghiệm.
- GV hỏi: Em có nhận xét gì về kích thước, màu sắc, mùi hương của các loài hoa trong mỗi hình?
Hoạt động 14. Tìm hiểu về đặc điểm của một số hoa ở nơi em sống. (Làm việc nhóm 4)
- GV yêu cầu các nhóm đặt sản phẩm đã chuẩn bị trước về bộ sưa tập hoa.
- Yêu cầu đại diện các nhóm lên trình bày sự giống nhau, khác nhau về, kích thước, màu sắc, mùi hương của một số loài hoa sưa tầm được trước lớp.
- Gv nhận xét, tuyên dương, rút kinh nghiệm cho các nhóm.
- Yêu cầu HS đọc mục kiến thức cốt lõi – SGK-69
Hoạt động 15. Tìm hiểu về đặc điểm của quả.
(Làm việc cả lớp)

- GV yêu cầu HS quan sát tranh: Chỉ và nói tên các bộ phận của quả đu đủ?
- Yêu cầu HS tiếp tục quan sát các hình 1-4/SGK-70 và nêu nhận xét và so sánh về hình dạng, kích thước, màu sắc của các quả trong các hình. (làm việc nhóm 2)
- Gọi đại diện các nhóm trình bày
- Nhân xét, rút kinh nghiệm.
Hoạt động 16. Tìm hiểu về đặc điểm của một số loại quả ở nơi em sống. (Làm việc nhóm 4)
- GV yêu cầu các nhóm đặt sản phẩm đã chuẩn bị trước về bộ sưa tập các loại quả.
- Yêu cầu đại diện các nhóm lên trình bày sự giống nhau, khác nhau so sánh về hình dạng, kích thước, màu sắc các loại quả sưa tầm được trước lớp.
3. Luyện tập.
* Mục tiêu: 
- Nhận biết được chức năng của hoa và quả.
- Giải thích được vì sao người ta cần lưu trữ hạt giống.
* Cách tiến hành:
Hoạt động 17. Tìm hiểu về chức năng của hoa, quả. (Làm việc nhóm 2)
- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài.
- Yêu cầu HS quan sát tranh 1-6/SGK/70: và mô tả quá trình từ hạt cà chu trở thành cây cà chua có quả chín:
- GV mời học sinh thảo luận nhóm 2, cùng trao đổi, và TLCH: Mô tả quá trình từ hạt cà chu trở thành cây cà chua có quả chín.
- Mời các nhóm trình bày.
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
Hoạt động 18. Tìm hiểu vì sao cần giữ lại hạt giống. (Làm việc cả lớp)
- GV nêu câu hỏi chung cho cả lớp: Sau khi tìm hiểu về chức năng của hoa, hãy giải thích:
- GV nhận xét, tuyên dương (bổ sung). 
- GV mời HS đọc mục kiến thức cốt lõi – SGK/70
4. Vận dụng
* Mục tiêu: 
- Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
* Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh-Ai đúng”:
- GV đánh giá, nhận xét trò chơi.
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	


- HS chơi trò chơi: “ Nhanh tay, nhanh mắt’




- Lắng nghe nhận xét, rút kinh nghiệm.







- Một số học sinh trình bày: Hoa bưởi gồm: Cuống hoa, đài hoa, cánh hoa, nhị hoa, nhụy hoa.
- Lớp thảo luận nhóm 2, đưa ra kết quả trình bày.


- Đại diện một số nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS nhận xét ý kiến các nhóm.
- HS trả lời
- Lớp lắng nghe.

- Các nhóm trưng bày sản phẩm.

- Đại diện các nhóm lên trình bày.
- Các nhóm lắng nghe, rút kinh nghiệm.



- Một số học sinh trình bày: Quả đu đủ gồm: Hạt, thịt quả, vỏ quả, cuống.
- Lớp thảo luận nhóm 2, đưa ra kết quả trình bày:
- Đại diện một số nhóm trình bày. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- HS nhận xét ý kiến các nhóm.
- HS trả lời
- Lớp lắng nghe.


- Các nhóm trưng bày sản phẩm.

- Đại diện các nhóm lên trình bày.

- Các nhóm lắng nghe, rút kinh nghiệm.
+ HS nêu ý kiến cá nhân.


- 1 HS nêu yêu cầu đề bài. 




- HS thảo luận nhóm 2, cùng trao đổi và TLCH: 
- Các nhóm trình bày.
- HS lắng nghe.

- HS lắng nghe.












- HS lắng nghe luật chơi.
- Học sinh tham gia chơi: “Ai nhanh-Ai đúng”:


- Lớp lắng nghe
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TUẦN 18
MÔN TỰ NHIÊN XÃ HỘI
Tiết 36                                                       CHỦ ĐỀ 4: THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT
BÀI 13: CÁC BỘ PHẬN CỦA ĐỘNG VẬT VÀ CHỨC NĂNG CỦA CHÚNG (TIẾT 1)
Thời gian thực hiện: ngày 3 tháng 1 năm 2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù: Sau khi học, học sinh sẽ:
- SD hình vẽ hình vẽ có sẵn để chỉ, nêu tên một số bộ phận bên ngoài của động vật và c năng của chúng. 
- Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về chức năng một số bộ phận của động vật. 
2. Năng lực chung.
- NL tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu bài để hoàn thành tốt nội dung tiết học.
- NLgiải quyết vấn đề và sáng tạo: Có biểu hiện tích cực, sáng tạo trong HĐ học tập, trò chơi, vận dụng.
- NLgiao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Bày tỏ được tình cảm yêu quý các loài động vật..
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, luôn tự giác tìm hiểu bài.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
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	1. Khởi động:
* Mục tiêu: Tạo kk vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
* Cách tiến hành:
- GV cho HS chơi trò chơi “Đố bạn” để khởi động bài học.
- GV  nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt: 
2. Khám phá:
* Mục tiêu: 
- Thông qua quan sát tranh ảnh, HS chỉ và nêu tên một số bộ phận bên ngoài của động vật.
- Nêu được chức năng của bộ phận đó. 
* Cách tiến hành:
Hoạt động nhóm
-GV cho HS quan sát các hình 1-3 trang 71 SGK
* HỖ TRỢ HS KT: rèn khả năng quan sát và ghi nhớ
+ Chỉ và nói trên một số bộ phận của con vật trong các hình.
=>GV chốt, chỉnh sửa bổ sung thêm 
3. Vận dụng
* Mục tiêu: 
- Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
* Cách tiến hành:
- GV cho HS củng cố kiến thức thông qua nhiệm vụ-> GV cho HS giới thiệu các con vật nuôi ở gia đình mình(hoặc em biết)
- Cùng trao đổi với các bạn về cơ quan di chuyển và lớp bao phủ của con vật đó
-GV nhận xét, tuyên dương
	


- Mỗi HS chuẩn bị 2 câu đố về loài vật->vài HS chia sẻ câu đố đã chuẩn bị cho bạn tìm đáp án




- HS lắng nghe. Nhắc lại tên bài




- HS làm việc nhóm 4
->HS quan sát các hình 1-3 trang 71 SGK và TLCH
- Đại diện hóm báo cáo ->Lần lượt từng nhóm lên chỉ vào hình và chia sẻ về tên bộ phận và chức năng của chúng
- HS lắng nghe và bổ sung ý kiến (có thể chia sẻ theo bảng hệ thống sau)

-lông vũ, lông mao, vỏ cứng, vảy,...
-HS QS và lắng nghe

- HS cùng bạn chia sẻ về con vật nuôi ở gia đình mình.
- Về nhà thực hành theo yêu cầu của GV 



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
.................................................................................................................................................................

TUẦN 18
MÔN TOÁN
Tiết 87                                 ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG (T2)
Thời gian thực hiện: ngày 4 tháng 1  năm 2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Ôn tập, củng cố kĩ năng nhận dạng và gọi tên các hình đã học, kiểm tra góc vuông, góc không vuông. 
- Ôn tập về tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông.
- Có biểu tượng và nhận biết được đơn vị ml, ước lượng được số đo của một số đồ vật có đơn vị là ml.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- PC nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- PC chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- PC trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
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5p
	1. Khởi động:
* Mục tiêu: 
- Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
- Kiểm tra kiến thức đã học của HS ở bài trước.
* Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi “Đố bạn” để khởi động bài học.
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: 
2. Luyện tập
* HỖ TRỢ HS KT: rèn khả năng nhớ
* Mục tiêu: 
- Nhận biết được góc vuông, góc không vuông, củng cố cách kiểm tra góc vuông, góc không vuông. 
+ Ôn tập về tính chu vi hình chữ nhật, hình vuông.
+ Ôn tập về nhận biết số đo của một số đồ vật có đơn vị là ml.
* Cách tiến hành:
Bài 1. Dùng ê ke kiểm tra rồi nêu tên góc vuông, góc không vuông. (Làm việc cá nhân)
- Gọi HS nêu yêu cầu bài tập.
- GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ rồi làm bài cá nhân.
- GV quan sát, lưu ý HS đặt ê ke cho đúng.
- GV yêu cầu HS chia sẻ kết quả với bạn theo cặp.
- GV mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Chốt cách đọc góc vuông, góc không vuông, cách kiểm tra góc vuông bằng ê ke.
Bài 2: Đo độ dài các cạnh rồi tính chu vi mỗi hình (Làm việc cá nhân)
- GV yêu cầu HS nêu đề bài
- GV hỏi bài tập có mấy yêu cầu
- GV chiếu hình ảnh, gọi HS nêu tên hình và các đỉnh, cạnh, góc có trong mỗi hình
- GV Nhận xét.


- GV yêu cầu HS dùng thước kẻ có vạch cm đo độ dài các cạnh của mỗi hình rồi tính chu vi của hình đó.
- Gọi HS báo cáo kết quả đo được, GV chốt đáp án.
- Gọi HS chữa bài trên bảng, lớp đổi vở kiểm tra cho nhau.
- GV nhận xét, khen ngợi HS
 Củng cố cách tính chu vi của một hình
Bài 3. (Làm việc cặp đôi) 
+ GV hỏi: các em quan sát thấy mỗi vạch chia nhỏ trên bình đo ứng với bao nhiêu ml?
- GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ và nói cho bạn nghe những gì mình quan sát được.
- GV mời HS trao đổi trước lớp về thí nghiệm của bạn Voi trong hình.
- Gọi HS nhận xét.
+ GV hỏi: làm thế nào em biết được có tất cả 440 ml gồm mật ong, nước lọc và dầu ăn trong bình đo?
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
3. Vận dụng
* Mục tiêu: 
+ Củng cố những kiến thức đã học để HS khắc sâu nd
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau bài học.
* Cách tiến hành:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Sắc màu em yêu” 
- GV trình chiếu nội dung, cho HS tham gia chơi
- GV Nhận xét, tuyên dương HS tham gia chơi tốt.
- Nhận xét tiết học.
	




- HS tham gia trò chơi

- Lớp theo dõi, nhận xét
- HS lắng nghe, nhắc lại tên bài học.










- 1 HS đọc to trước lớp 
- HS quan sát hình vẽ, nhận diện bằng mắt thường góc vuông, góc không vuông, rồi dùng ê ke kiểm tra lại
- HS khác nhận xét, bổ sung.





- 1 HS nêu đề bài.
- HS: bài tập có 2 yêu cầu
- HS quan sát, chia sẻ:
- HS làm việc cá nhân vào VBT
- 2 HS nêu miệng, lớp theo dõi nhận xét.
- 2 HS chia sẻ bài làm trên bảng lớp.
- Lớp theo dõi, nhận xét.
- 2HS nêu lại:
- HS lắng nghe, ghi nhớ.





- HS đọc yêu cầu bài.

- HS quan sát


- HS quan sát hình ảnh trao đổi trong nhóm theo câu hỏi của bạn Voi.

- HS nhận xét, bổ sung.
- HS chia sẻ cách làm



- HS lắng nghe, nắm được cách chơi và luật chơi.


- HS tham gia trò chơi để vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- HS khác theo dõi, nhận xét
- HS lắng nghe, thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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TUẦN 18
MÔN TIẾNG VIỆT
Tiết 122                                            ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I ( tiết 3)
Thời gian thực hiện: ngày 4 tháng 1 năm 2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Phát triển các năng lực đặc thù
-  Đọc trôi chảy các bài tập đọc, HTL các bài trong học kì I.
- Nhận biết được biện pháp tu từ so sánh. HS nhận ra những sự vật được so sánh với nhau, đặt được câu có hình ảnh so sánh.
- Phát triển năng lực văn học: Đặt được câu có hình ảnh so sánh.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Đọc trôi chảy, diễn cảm. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng được biện pháp tu từ so sánh  vào bài làm.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Lắng nghe, trao đổi với bạn về nội dung làm việc trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ lắng nghe, tự làm bài.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC. 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
       III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
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3p
	1. Khởi động:
* Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
* Cách tiến hành:
- GV mở Video về cây gạo mùa xuân trên  Youtube.
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Khám phá
* Mục tiêu: 
- Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, HTL của HS.
- Ôn luyện về biện pháp tu từ so sánh. HS nhận ra những sự vật được so sánh với
nhau, đặt được câu có hình ảnh so sánh.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
* Cách tiến hành:
2.1. Kiểm tra đọc 
- Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng của khoảng 20% số HS trong lớp.
2.2. Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong đoạn văn (BT 2)
- GV nêu YC: HS đọc BT 2 trong SGK
- GV mời một số HS giới thiệu về bản thân, nói về công việc của em đã chuẩn bị đi khai giảng theo dàn ý.
- GV treo bảng phụ (giấy) viết sẵn BT (hoặc sử dụng SGK điện tử).
- Mời HS khác nhận xét.
- GV nhận xét tuyên dương.
3. Luyện tập.
* HỖ TRỢ HS KT: làm một số bt đơn giản
* Mục tiêu: Biết đặt được câu có hình ảnh so sánh.
* Cách tiến hành:
3.1 HĐ 3: Tìm từ ngữ thích hợp với ô trống để tạo thành câu văn có hình ảnh so sánh.
 - GV nêu YC: HS làm BT 3 trong SGK.
4. Vận dụng
* Mục tiêu:
- Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau bài học.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
* Cách tiến hành:
- GV YC HS đặt câu có hình ảnh so sánh
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.
	




- HS quan sát video.










- HS lần lượt đọc.



· HS làm việc độc lập (tự đọc đề và hoàn thành BT).








· HS làm việc độc lập (tự đọc đề và hoàn thành BT).
HS tiếp nối nhau đọc câu văn mình đặt. 









- HS quan sát hình
- HS cùng trao đổi trong nhóm 2 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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TUẦN 18
MÔN ĐẠO ĐỨC
Tiết 18                                     ÔN TẬP VÀ ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KÌ 1
Thời gian thực hiện: ngày 4  tháng 1 năm 2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù: Sau bài học, học sinh sẽ:
- Củng cố, khắc sâu về các chuẩn mực: Yêu Tổ quốc Việt Nam, quan tâm hàng xóm láng giềng, ham học hỏi và biết giữ lời hứa.
- Thực hiện được các hành vi theo chuẩn mực đã học phù hợp với lứa tuổi.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết yêu Tổ quốc Việt Nam, quan tâm hàng xóm láng giềng, ham học hỏi và biết giữ lời hứa.
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Có cảm xúc tự hào khi hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ quan sát mọi người làm để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
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	Hoạt động của giáo viên
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	3p








30p























2p
	1. Khởi động:
* Mục tiêu: 
- Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
- Củng cố kiến thức về bài hát Quốc Ca, biết tự hào về đất nước khi làm lễ chào cờ
* Cách tiến hành:
GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Tia chớp”
- GV cho HS nêu tên các bài đã học.
- GV đánh giá HS chơi, giới thiệu bài.
2. Luyện tập:
* HỖ TRỢ HS KT: khắc sâu tình yêu tổ quốc
* Mục tiêu: 
- Mục tiêu: HS được củng cố nhận thức về các biểu hiện và sự cần thiết phải thực hiện các chuẩn mực: Yêu Tổ quốc Việt Nam, quan tâm hàng xóm láng giềng, ham học hỏi và biết giữ lời hứa.
- HS nêu được những việc đã thực hiện của bản thân theo các chuẩn mực: tích cực hoàn thành nhiệm vụ, nhận biết điểm mạnh, điểm yếu của bản thân.
* Cách tiến hành:
HĐ 1: Trò chơi “Rung chuông vàng”
Gv tổ chức cho HS chơi trò chơi “Rung chuông vàng” theo các câu hỏi ở phần phụ lục.
- Gv chiếu câu hỏi và các câu trả lời, HS ghi câu trả lời vào nháp và giơ tay dành quyền trả lời khi có hiệu lệnh
- Sau mỗi câu trả lời đúng HS được trả lời các câu hỏi tiếp theo. HS nào sai sẽ loại ra khỏi cuộc chơi. HS trả lời đến câu hỏi cuối cùng sẽ được lên rung chuông vàng.
- Nhận xét, tuyên dương
- Gv chốt kiến thức
GV chốt.
HĐ 2: Trò chơi “Hỏi nhanh - Đáp đúng”
GV chốt
3. Vận dụng
* Mục tiêu:  
- Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
* Cách tiến hành:
Trò chơi “Phóng viên”
- GV cho HS chơi trò chơi phỏng vấn các bạn trong lớp về việc những việc đã thực hiện của bản thân theo các chuẩn mực: Yêu Tổ quốc Việt Nam, quan tâm hàng xóm láng giềng, ham học hỏi và biết giữ lời hứa
- GV nhận xét hoạt động của HS
- Nêu tên các bài đạo đức đã học
- GV nhắc nhở HS tiếp tục thực hiện các hành vi việc làm theo các chuẩn mực: Yêu Tổ quốc Việt Nam, quan tâm hàng xóm láng giềng, ham học hỏi và biết giữ lời hứa.
- GV nhận xét, đánh giá tiết học
	





HS tham gia chơi
Hs nêu
HS lắng nghe.












- HS tham gia trò chơi

 Trả lời: Những biểu hiện thể hiện việc yêu Tổ quốc: nghiêm trang khi chào cờ và hát Quốc ca, yêu quý bảo vệ thiên nhiên, trân trọng và tự hào về truyền thống, văn hóa của đất nước …
· HS nt nêu, nx

 Trả lời: 












- HS tham gia trò chơi
Các câu hỏi VD:
- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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TUẦN 18
MÔN ÂM NHẠC 
Tiết 18                      ÔN TẬP: THƯỞNG THỨC ÂM NHẠC - NHẠC CỤ
ÔN BÀI: MÚA SẠP
Thời gian thực hiện: ngày 4 tháng 1 năm 2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Phát triển năng lực âm nhạc
- HS nhớ tên 2 tiết có Thưởng Thức Âm nhạc 
- Nhớ tên 5 loại nhạc cụ dùng trong HK1 
- 1 Bài hát ở Chủ Đề 4
2.  Phát triển Năng lực chung và Phẩm chất
- Về NL chung: - Thành thạo kỹ năng hát.
- Thành thạo Kỹ năng  dùng nhạc cụ gõ đệm bài hát.
- Thành thạo Kỹ năng động tác vận động cơ thể
- Về PC: +Yêu thích môn âm nhạc.
             + Góp phần giáo dục các em yêu các điệu của các dân tộc
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên:
- Máy tính, tivi, file âm thanh, hình ảnh, video, SGK
- Đàn phím điện tử, nhạc cụ gõ (Thanh phách,  Song loan, Trống con).
2. Học sinh:
- SGK; Nhạc cụ gõ (Thanh phách, Song loan,Trống con)... 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
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	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
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	1. HĐ Khởi động: 
* Mục tiêu : Tạo sự hưng phấn cho HS trước khi vào giờ học 
* Cách tiến hành:
- Nhắc học sinh sửa tư thế ngồi ngay ngắn.
- Kiểm tra sĩ số. HS chuẩn bị đồ dùng học tập.
- Lớp khởi động hat kết hợp gõ đệm theo chia đôi bài Múa sạp
2. Hoạt động luyện tập
NỘI DUNG ÔN NGHE NHẠC
* HỖ TRỢ HS KT: rèn trí nhớ
- Hỏi để củng cô kiến thức HĐ TT ÂM NHẠC  HK1: Câu chuyện âm nhạcTiếng sáo kì diệu cho nghe tiếng sáo trúc để nhận biêt tên nhạc cụ. 
- HS nghe lại cách chơi, cấu tạo, âm sắc Đàn bầu. Nghe lại câu chuyện Thần đồng Mô-za 1 lần
NỘI DUNG ÔN NHẠC CỤ
- Hỏi để củng cô kiến thức HĐ Nhạc cụ: Trình chiếu 5 nhạc cụ Tống Con, Thanh Phách, Chuông lắc tay, Trai en gô, song loan và hỏi HS nhận biết tên nhạc cụ, cách cầm…
NỘI DUNG ÔN BÀI MÚA SẠP
- Bài MÚA SẠP dùng tranh ảnh, dùng 1 câu nhạc để các em nhận  ra bài ôn
-HD HS ôn lại bài Múa sạp với các hình thức: Tổ, cá nhân, hát gõ đệm theo hình tiết tấu đã học bằng nhạc cụ Song Loan, chuông lắc tay
- HD HS ôn lại bài Mùa Xuân Tươi Xanh  với các hình thức: Tốp ca, nối tiếp, vận động các động tác cơ thể. hát gõ đệm theo hình tiết tấu đã học bằng nhạc cụ Temporin
3. Kiểm tra, đánh giá: Theo khung kiến thưc kỹ năng  địa phương 
- Đánh giá nhận xét chung và đọc 3 mức đánh giá
– Mức 1: Chưa hoàn thành
– Mức 2: Hoàn thành
– Mức 3: Hoàn thành tốt HS vận dụng được kiến thức đã học vào thực tế.
- Nêu giáo dục
- Hỏi nội dung tiết học?
- Dặn HS về ôn tập và chuẩn bị bài mới, làm bài tập trong VBT.
	



- HS ngồi ngay ngắn.
- Lớp trưởng báo cáo sĩ số. Thực hiện
- Thực hiện.



- 1 HS trả lời theo kiến thức đã học



- Lắng nghe, thực hiện



- Lắng nghe, ghi nhớ lại


- Lắng nghe, ôn tập.

- Theo dõi, lắng nghe, trả lời

- Theo dõi, lắng nghe, trả lời




- Lắng nghe, ghi nhớ, thực hiện.


- Thực hiện theo yêu cầu GV
- Thực hiện theo yêu cầu GV
- HS lắng nghe, ghi nhớ.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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TUẦN 18
MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 52                                     CHỦ ĐỀ 4: NGHỀ EM YÊU THÍCH
Sinh hoạt dưới cờ: VĂN NGHỆ VỀ CHỦ ĐỀ NGHỀ NGHIỆP
Thời gian thực hiện: ngày 4 tháng 1 năm 2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù: 
- Nghe đánh giá, nhận xét tuần qua và phương hướng tuần tới; nhận biết những ưu điểm cần phát huy và nhược điểm cần khắc phục. 
- HS tự tin biểu diễn các tiết mục văn nghệ có nội dung liên quan đến nghề nghiệp đã đăng kí. 
2. Năng lực chung.
- Rèn kĩ năng chú ý lắng nghe tích cực, kĩ năng trình bày, nhận xét; tự giác tham gia các hoạt động,...
- Kể được về nghề nghiệp mà mình yêu thích.
3. Phẩm chất.
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. Biết lắng nghe tích cực.
- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm. Biết lắng nghe tích cực.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
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	1. Khởi động:
* Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
* Cách tiến hành: GV cho HS ổn định tổ chức, nhắc nhở HS chỉnh đốn hàng ngũ, trang phục để thực hiện nghi lễ chào cờ. 
- GV Nhận xét, tuyên dương
2. Chào cờ:
* Mục tiêu: 
- Nghe đánh giá, nhận xét tuần qua và phương hướng tuần tới; nhận biết những ưu điểm cần phát huy và nhược điểm cần khắc phục. 
* Cách tiến hành:
- HS tập trung trên sân cùng HS toàn trường.
- Thực hiện nghi lễ chào cờ.
- GV trực ban tuần lên nhận xét thi đua.
- Đại diện BGH nhận xét bổ sung và triển khai các công việc tuần mới.
3. Sinh hoạt dưới cờ:  Văn nghệ về chủ đề nghề nghiệp
* Mục tiêu: HS biết nghe đánh giá, nhận xét tuần qua và phương hướng tuần tới; nhận biết những ưu điểm cần phát huy và nhược điểm cần khắc phục. 
* Cách tiến hành: 
- Nhà trường tổ chức cho HS biểu diễn các tiết mục văn nghệ về nghề nghiệp đã đăng kí:
+ Sắp xếp hợp lí trình tự các tiết mục hát, múa, đọc thơ về nghề nghiệp. 
+ Các tiết mục được biểu diễn đến từ tất cả các khối.
+ GV khen ngợi, cổ vũ, động viên các tiết mục tham gia biểu diễn.
* HỖ TRỢ HS KT: giúp em hòa nhập với bạn bè
3. Vận dụng.
* Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau giờ học.
* Cách tiến hành:
- GV nhận xét, đánh giá, khen ngợi, biểu dương HS.
- GV dặn dò HS chuẩn bị nội dung HĐGD theo chủ đề lần SH dưới cờ tuần sau:  kết nối “ Nghề em yêu thích”
	



- HS thực hiện








- HS chào cờ. 
- HS lắng nghe. 







- HS nhiệt tình tham gia. 




- Lắng nghe





- HS thực hiện yêu cầu.

· HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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TUẦN 18
MÔN TOÁN
Tiết 88                                                ÔN TẬP CHUNG (T1)
Thời gian thực hiện: ngày 5 tháng 1 năm 2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Ôn tập các phép tính cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 1000 và vận dụng để giải quyết vấn đề thực tế.
- Nhận biết và xác định được một phần mấy của một hình cho trước.
- Phát triển năng lực lập luận, tư duy toán học và năng lực giao tiếp toán học.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- PC nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- PC chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- PC trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
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	1. Khởi động:
* Mục tiêu: 
- Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
- Kiểm tra kiến thức đã học của HS ở bài trước.
* Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi “Đố bạn” để khởi động bài học.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Ôn tập chung ( Tiết 1)
2. Luyện tập:
* HỖ TRỢ HS KT: làm được một số bt đơn giản
* Mục tiêu: 
- Thực hiện được cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 1 000 và vận dụng để giải quyết vấn đề thực tế.
- Nhận biết và xác định được một phần mấy của một hình cho trước.
* Cách tiến hành:
Bài 1. 
a) Tính nhẩm (Làm việc cả lớp)
- Yêu cầu HS nêu đề bài
- GV tổ chức cho HS chơi Trò chơi “Truyền điện” để cùng hỏi đáp về kết quả của các phép tính.
- GV theo dõi HS chơi trò chơi và hỗ trợ nếu cần
- GV nhận xét, tuyên dương.
b) Đã tô màu vào một phần mấy mỗi hình sau?  (Làm việc theo cặp) 
- Cho HS nêu yêu cầu bài
- GV tổ chức cho HS làm việc cặp đôi: quan sát kĩ từng hình rồi nêu phép tính tương ứng. 
- Tổ chức báo cáo kết quả trước lớp
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 2: (Làm việc cá nhân) 
a) Đặt tính rồi tính
- GV cho HS nêu yêu cầu bài
- GV cho HS làm việc cá nhân đặt tính và tính các phần vào vở.
- GV gọi HS lên bảng chữa bài
- Tổ chức chữa bài, nhận xét.
b) Tính giá trị của các biểu thức
- GV cho HS nêu yêu cầu bài
- GV cho HS nhận xét về các phép tính và nêu trình tự tính của từng biểu thức.
- Cho HS làm bài cá nhân vào vở, 4 HS lên bảng làm bài.
+ Hãy nêu lại các tính chất cộng, trừ, nhân với số 0 và số 0 chia cho một số?
Bài 3. 
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- Cho HS thảo luận nhóm 4 để phân tích và tìm hướng giải cho bài toán.
- Tổ chức phân tích bài toán trước lớp.
- Cho HS làm bài cá nhân vào vở, GV quan sát, giúp đỡ.
- Gọi HS chữa bài
- Tổ chức nhận xét, đối chiếu bài làm
- GV nhận xét tuyên dương.
3. Vận dụng
* Mục tiêu: 
- Củng cố những kiến thức đã học để HS khắc sâu nd
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau bài học.
* Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi “Ai nhanh, ai đúng” 
- GV chiếu nội dung, gọi HS trả lời nhanh.
- GV Nhận xét, tuyên dương HS chơi tốt.
- Nhận xét tiết học.
	




- HS tham gia trò chơi
- HS lắng nghe, nhắc lại tên bài học











- 1- 2 HS nêu
- HS tham gia trò chơi: 








- 1 HS nêu yêu cầu bài
- HS có thể hỏi đáp lẫn nhau để thực hiện yêu cầu bài. 
Cứ như vậy HS xác định được các hình còn lại.
- Đại diện một số cặp báo cáo:
   

- 1 HS nêu yêu cầu bài
- Các cá nhân làm bài. Đổi chéo vở kiểm tra lẫn nhau.
- 4 HS chữa bài trên bảng
- HS chia sẻ cách làm
- Nhận xét, đánh giá




- 1 HS nêu đề bài.
- Lần lượt HS nhận xét:
- Lần lượt HS nêu:
- Vài HS nêu lại









- HS chơi cá nhân. Ai nhanh, đúng được khen.


- HS lắng nghe
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TUẦN 18
MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 
Tiết 35              DI CHUYỂN VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT THẤP, CAO VÀ PHỐI HỢP DI
                                  CHUYỂN VƯỢT QUA CÁC TRƯỚNG NGẠI VẬT KHÁC NHAU.
Thời gian thực hiện: ngày 5 tháng 1 năm 2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Về phẩm chất:
-  Học sinh thực hiện được các động tác di chuyển vượt chướng ngại vật thấp, cao và phối hợp di chuyển vượt qua các trướng ngại vật khác nhau. Để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Giao tiếp và hợp tác: Biết phân công, hợp tác với các bạn trong lớp.
2.Về năng lực:
2.1.Về năng lực chung:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vs sân tập, thực hiện vs cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện.
2.2. Năng lực đặc thù:
- NL vận động cơ bản: Thực hiện thành thạo các nội dung di chuyển vượt chướng ngại vật thấp, cao và phối hợp di chuyển vượt qua các trướng ngại vật khác nhau.
- Biết cách thức tiến hành kiểm tra các nội dung  đi theo các hướng để chủ động thực hiện hq theo yc.
Bài học góp phần bồi dưỡng cho học sinh các phẩm chất cụ thể:
- Tích cực, trung thực, chăm chỉ trong tập luyện và hoạt động tập thể.  
- Chủ động trong các giờ kiểm tra của các nội dung sau.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Giáo viên chuẩn bị:  Tranh ảnh động tác đội hình khối vuông và khối chữ nhật, trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
- Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao, trang phục thể thao
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	TG
	SL
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động mở đầu
1. Nhận lớp







2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,... 
* HỖ TRỢ HS KT:  vận động nhẹ nhàng  
3. Trò chơi.
- Trò chơi “ Diệt các con vật có hại”
II. Hoạt động luyện tập
* Ôn di chuyển vượt chướng ngại vật thấp, cao 
*Kiểm tra nội dung 
- Di chuyển vượt chướng ngại vật thấp, cao và phối hợp di chuyển vượt qua các trướng ngại vật khác nhau 
- Kiểm tra theo tổ, Gv lựa chọn nội dung kiểm tra.
 III. Vận dụng
- Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Củng cố hệ thống bài học 
- Nhận xét và hướng dẫn tập luyện ở nhà.
	6-10 phút
1-2 phút








18-22 phút

4-6 phút

14-16 phút











4-6 phút
	

























	
- Nghe cán bộ lớp báo cáo.
- Hỏi về sức khỏe của Hs.
- Cô trò chúc nhau.
- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu giờ học.

- GV di chuyển và quan sát, chỉ dẫn cho HS thực hiện.



- Lần lượt từng tổ lên thực hiện nội dung giậm chân tại chỗ, đứng lại.
- GV hô khẩu lệnh cho các tổ thực hiện.
- Chú ý cách thực hiện điểm số của hs.
- Sau khi các tổ thực hiện song các nội dung Gv nhận xét chung phần tập luyện của cả lớp.
- Tuyên dương tổ có ý thức tập luyện tốt.

- GV hướng dẫn.
- Gv cùng hs hệ thống lại bài (Gv nêu câu hỏi).
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của Hs.
- HD sử dụng SGK để Hs ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
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- Cán sư tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho Gv.
              GV	
   *  *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  * 
       *  *  *  *  *  *  *
- Cán sự điều khiển lớp khởi động 


- HS chú ý thực hiện theo khẩu lệnh.
- Lần lượt các tổ lên kiểm tra theo khẩu lệnh của GV. Các tổ còn lại quan sát, nhận xét.
             GV
 *  *  *  *  *  *  *  *
     
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *
- HS thực hiện thả lỏng
- Hs cùng Gv hệ thống lại bài (Hs trả lời câu hỏi).
             GV
 *  *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *
- HS tập chung thực hiện theo hướng dẫn của GV và nhận hướng dẫn tập luyện ở nhà.



	CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ

	HOÀN THÀNH TỐT

	- Thực hiện tốt VS cá nhân, đảm bảo an toàn trong tập luyện
- Biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu của giáo viên
- Thực hiện các động tác đúng phương hướng và và biên độ
- Tham gia tích cực các trò chơi vận động
- Hoàn thành tốt lượng vận động của bài tập
- Tích cực, trung thực trong tập luyện và hình thành thói quen tập luyện TDTT

	HOÀN THÀNH

	- Biết thực hiện VS cá nhân, đảm bảo an toàn trong tập luyện
- Bước đầu biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu của giáo viên
- Thực hiện được các động tác cơ bản đúng phương hướng.
- Có tham gia các trò chơi vận động nhưng chưa tích cực 
- Hoàn thành lượng vận động của bài tập
- Tích cực trong tập luyện và bước đầu hình thành thói quen tập luyện TDTT

	CHƯA HOÀN THÀNH

	- Chưa biết thực hiện VS cá nhân, đảm bảo an toàn trong tập luyện
- Chưa biết quan sát tranh ảnh, động tác mẫu của giáo viên
- Chưa thực hiện được đi theo các hướng, đi kiễng gót theo các hướng và đi thường nhanh dần chuyển sang chạy theo các hướng.
- Hạn chế tham gia các trò chơi vận động
- Chưa hoàn thành lượng vận động của bài tập
- Ý thức và tinh thần tập luyện chưa cao


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY ( NẾU CÓ)
…………………………………………………………………………………………
TUẦN 18
MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT 
Tiết 36                 CHỦ ĐỀ 3: TƯ THẾ VÀ KĨ NĂNG VẬN ĐỘNG CƠ BẢN
BÀI 4: TẠI CHỖ TUNG VÀ BẮT BÓNG BẰNG HAI TAY (tiết 1) 
Thời gian thực hiện: ngày 5  tháng 1 năm 2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1.Về phẩm chất:
- Học tại chỗ tung và bắt bóng tấp tay. Bước đầu biết cách thức thực hiện động tác. Tự sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện, để thực hiện nhiệm vụ học tập.
- Đoàn kết, nghiêm túc, tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.
- Tích cực tham gia các trò chơi vận động, có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi và hình thành thói quen tập luyện TDTT.
2.Về năng lực:
2.1.Về năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự xem trước khẩu lệnh, cách thực hiện động tác di chuyển vượt chướng ngại vật thấp với động tác bước ngang trong sách giáo khoa. 
- Giao tiếp và hợp tác: Thông qua các hoạt động nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.
2.2. Năng lực đặc thù:
- NL chăm sóc SK:  Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện. Biết điều chỉnh trang phục để thoải mái và tự tin khi vận động, biết điều chỉnh chế độ dinh dưỡng đảm bảo cho cơ thể.
- NL giải quyết vấn dề và sáng tạo: Thông qua việc học tập tích cực, chủ động tiếp nhận kiến thức và tập luyện.
- Tích cực, trung thực và chăm chỉ trong tập luyện.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Giáo viên chuẩn bị:  Trang phục thể thao, còi phục vụ trò chơi. 
- Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao, trang phục thể thao
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	TG
	SL
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	I. Hoạt động mở đầu
1. Nhận lớp





2. Khởi động
- Chạy nhẹ nhàng 1 vòng quanh sân tập.
- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   
* HỖ TRỢ HS KT: vận động nhẹ nhàng
3. Trò chơi.
- Trò chơi “Chuyển bóng vòng tròn”.


II. Hoạt động hình thành kiến thức.
* Tại chỗ tung và bắt bóng thấp tay.





III. Hoạt động luyện tập.
1. Tại chỗ tung và bắt bóng thấp tay.
Tập đồng loạt




Tập theo tổ nhóm



Thi đua giữa các tổ 




2.Trò chơi “Tung bà bắt bóng tính số lần”.


IV. Vận dụng
- Thả lỏng cơ toàn thân. 
- Củng cố hệ thống bài học
- Nhận xét và hướng dẫn tập luyện ở nhà.
	6-10 phút
1-2 phút









3-5 phút







5-7 phút










10-15 phút
8-10 phút

2-4 phút








3-5 phút






4-6 phút







	










1-2L















1-2L












1-3L















1-2L
	

- Nghe cán bộ lớp báo cáo.
- Hỏi về sức khỏe của Hs
.- Cô trò chúc nhau.
- Phổ biến nội dung, nhiệm vụ và yêu cầu giờ học.



-Gv tổ chức Hs chơi trò chơi.




- Cho HS quan sát tranh
- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.
- Hô nhịp và thực hiện động tác mẫu, hướng dẫn Hs thực hiện đt.
- Gv quan sát, uốn nắm và sửa sai cho Hs.






- Gv hô nhịp 1 lần và giao cán sự lớp hô.
- Hs tập theo Gv.
- Gv  quan sát, sửa sai cho Hs.



- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.
-Tuyên dương tổ tập đều, đúng nhất.

- GV nêu tên trò chơi, phổ biến luật chơi, cách chơi.
 - Cùng hs nhắc lại luật chơi và cách chơi.
- Cho Hs chơi thử.
- Tổ chức cho Hs chơi.



- GV hướng dẫn.
- Gv cùng hs hệ thống lại bài (đưa câu hỏi).
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của Hs.
- HD sử dụng SGK để Hs ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
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- Cán sư tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp học cho Gv.
 
              GV	
   *  *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  *
       *  *  *  *  *  *  * 
       *  *  *  *  *  *  *

- Hs lắng nghe, tiếp thu và ghi nhớ.
- Tập luyện theo sự hướng dẫn của Gv.
              GV
 *  *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *






*    *   *   *   *   *
   *   *    *   *   *   *
*    *   *   *   *   *
   *   *    *   *   *   *
            GV
- Hs tiến hành tập luyện theo sự hướng dẫn của Gv và cán sự lớp.

- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 



- Hs nhắc lại luật chơi, cách chơi.
- Hs tiến hành chơi trò chơi dưới sự chỉ huy của Gv.
- Chơi trò đúng luật, nhiệt tình, sôi nổi và an toàn.
- HS thực hiện thả lỏng
- Hs cùng Gv hệ thống lại bài (HS quan sát SGK (tranh) trả lời)
              GV
 *  *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  *
     *  *  *  *  *  *  * 
     *  *  *  *  *  *  *
 - HS tập chung thực hiện theo hướng dẫn của GV và nhận hướng dẫn tập luyện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY ( NẾU CÓ)
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TUẦN  18
MÔN TIẾNG VIỆT
Tiết 123                                              ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (T4)
Thời gian thực hiện: ngày 5  tháng 1 năm 2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
-  Đọc trôi chảy các bài tập đọc, HTL các bài trong học kì I.
- Nghe – viết đúng chính tả bài thơ Bé út của nhà.
- Ôn luyện về dấu hai chấm. HS xác định được tác dụng của dấu hai chấm trong mỗi câu.
- Phát triển năng lực văn học: Viết đúng chính tả bài thơ Bé út của nhà.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Đọc trôi chảy, diễn cảm, viết đúng chính tả.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Xác định được tác dụng của dấu hai chấm trong mỗi câu.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Lắng nghe, trao đổi với bạn về nội dung làm việc trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ lắng nghe, tự làm bài.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC.
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
       III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5p






15p


























10p







5p
	1. HĐ khởi động 
* Mục tiêu: 
- Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Kiểm tra kiến thức đã học của học sinh ở bài trước.
* Cách tiến hành:
- GV cho HS xem hình
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Khám phá.
* Mục tiêu:
- Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, HTL của HS.
- Viết đúng chính tả bài thơ Bé út của nhà.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
* Cách tiến hành:
2.1. Kiểm tra đọc 
- Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng của khoảng 20% số HS trong lớp.
2.2. Viết chính tả bài thơ Bé út ở nhà.
 Hướng dẫn học sinh chuẩn bị
– GV nêu nhiệm vụ và đọc mẫu bài thơ Bé út của nhà.
– Cả lớp đọc bài thơ, viết nháp những từ ngữ các em dễ viết sai chính tả.
- GV hướng dẫn cách trình bày bài thơ lục bát.
2.3. Hướng dẫn học sinh viết bài
GV đọc cho HS viết. Có thể đọc từng dòng thơ hoặc từng cụm từ. Mỗi dòng thơ (cụm từ) đọc 2 lần. Khi HS viết xong, GV đọc lại toàn bài thơ 1 lần để HS rà soát.
* HỖ TRỢ HS KT: viết bài dưới sự hỗ trợ của gv
2.4. Sửa bài
HS tự sửa lỗi (gạch chân từ viết sai, viết từ đúng bằng bút chì ra lề vở hoặc cuối
bài chính tả). GV chữa 5 – 7 bài. Có thể chiếu bài của HS lên bảng lớp để cả lớp
quan sát, nhận xét bài về các mặt: nội dung, chữ viết, cách trình bày.
3. Luyện tập.
* Mục tiêu: Biết sử dụng dấu hai chấm
* Cách tiến hành:
3.1 HĐ 3: Ôn luyện về dấu hai chấm
– GV hướng dẫn HS cách thực hiện BT (đánh dấu Ý vào mỗi ô trống để xác định
tác dụng của dấu hai chấm).
- GV treo bảng phụ (giấy) viết sẵn BT (hoặc sử dụng SGK điện tử).
4. Vận dụng.
* Mục tiêu:
- Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
-  Phát triển năng lực ngôn ngữ.
* Cách tiến hành:
- GV YC HS nêu tác dụng của dấu hai chấm.
- GV chiếu lên màn hình
	




- HS quan sát hình nêu tựa bài rồi đọc.











- HS lần lượt đọc.




· HS làm việc độc lập.



· HS làm việc độc lập.



· HS làm việc độc lập.







− 1 HS đọc YC của BT 3, đọc nội dung các câu văn.

· HS làm việc độc lập (tự đọc đề và hoàn thành BT).





- HS đọc và nói nhanh

- HS cùng trao đổi trong nhóm 2 





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY ( NẾU CÓ)
…………………………………………………………………………………………
TUẦN 18
MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết  53                                CHỦ ĐỀ: NGHỀ EM YÊU THÍCH
Sinh hoạt theo chủ đề: NGHỀ YÊU THÍCH CỦA EM
Thời gian thực hiện: ngày 5 tháng 1 năm 2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù: 
- Chia sẻ được về nghề mình yêu thích.
- Nêu được một số đức tính cần có của người lao động trong nghề nghiệp mình yêu thích.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu thông tin từ những ngữ liệu cho sẵn trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết trang trí lớp sơ đồ tư duy về đức tính cần có của nghề yêu thích. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn về nghề mình yêu thích.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: tôn trọng bạn, biết lắng nghe những chia sẻ mà bạn đưa ra.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ đọc sách và có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học vào cuộc sống.
- Phẩm chất trách nhiệm: làm việc tập trung, nghiêm túc, có trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
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	1. Khởi động:
* Mục tiêu: 
-  Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
* Cách tiến hành:
- GV mở bài hát “Chú bộ đội” để khởi động bài học. 
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
2. Khám phá:
* Mục tiêu: 
- HS nêu được tên nghề mình thích và lí do yêu thích nghề.
- HS kể được các công việc vụ thể và một số đức tính cần có của người lao động trong nghề yêu thích.
* Cách tiến hành:
Hoạt động 1: Khám phá nghề yêu thích
- GV phát cho mỗi HS 1 mảnh giấy, yêu cầu HS viết tên nghề mình yêu thích vào giấy.
- GV chia nhóm các HS có cùng nghề yêu thích dựa theo mảnh giấy thu được.
- GV yêu cầu các nhóm thảo luận về nghề mà nhóm yêu thích theo các gợi ý:
- GV mời đại diện nhóm trình bày trước lớp.
- GV mời các HS khác nhận xét.
- GV khen ngợi HS, đưa ra kết luận: 
3. Luyện tập:
* Mục tiêu: HS vẽ được sơ đồ tư duy về các đức tính cần có của nghề yêu thích.
* Cách tiến hành:
Hoạt động 2. Xác định đức tính của nghề 
- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
- GVYC HS dùng bút và bút màu vẽ sơ đồ tư duy về các đức tính cần có của nghề yêu thích lên giấy. Khuyến khích HS thiết kế, trang trí cho sơ đồ tư duy sinh động, sáng tạo.
- GV quan sát, hỗ trợ HS lúng túng.
- GV tổ chức cho HS chia sẻ sơ đồ tư duy của mình.
-GV khen ngợi sự tích cực tham gia hoạt động của HS. 
-GV kết luận: 
* HỖ TRỢ HS KT: nói được đức tính của nghề em chọn
4. Vận dụng.
* Mục tiêu:
- Củng cố những kiến thức đã học
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học xong bài học.
* Cách tiến hành:
- GV nêu yêu cầu HS thực hành quan sát người lao động trong nghề mình yêu thích tại 1 thời điểm thuận lợi rồi ghi lại kết quả quan sát vào phiếu theo gợi ý:
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	



- HS lắng nghe.

- HS Chia sẻ với GV về nội dung bài hát.
- HS lắng nghe.





- Học sinh viết tên nghề mình yêu thích vào giấy.
-HS nhận nhóm

-Các nhóm thảo luận, ghi lại vào giấy A4









- Đại diện các nhóm trình bày
- HS lắng nghe, đóng góp ý kiến.
-HS đặt câu hỏi cho nhóm bạn
- Lắng nghe.








- 1 HS đọc yêu cầu bài.
- Học sinh vẽ sơ đồ tư duy theo ý thích của bản thân.


-Lắng nghe.
- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để ứng dụng
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
..........................................................................................................................................

TUẦN 18
MÔN CÔNG NGHỆ 
Tiết 18                                        KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI HKI
Thời gian thực hiện: ngày 6 tháng 1 năm 2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù: Sau khi học, học sinh sẽ:
Kiểm tra đánh giá những kiến thức đã học ở cuối kì I cho hs
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu thông tin từ những ngữ liệu cho sẵn trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết cách bảo quản và sử dụng những cản phẩm công nghệ theo cách riêng của mình.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Có biểu hiện tích cực, sôi nổi và nhiệt tình trong hoạt động nhóm. Có khả năng trình bày, thuyết trình… trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Tích cực thực hiện các nhiệm vụ học tập của cá nhân,
- Phẩm chất trách nhiệm: Tham gia thảo luận nhóm một cách nghiêm túc và có trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, đề kiểm tra cuối kì.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
[bookmark: _Hlk184957833]
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Lớp : 3.............. 
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	                  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I
Năm học: 2022 – 2023
MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 3
Thời gian: 35 phút



PHẦN I: TRẮC NGHIỆM:
	Khoanh vào chữ cái  trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: Những việc không nên làm khi sử dụng đèn học là:M1
            A. Đặt đèn ở vị trí chắc chắn
            B. Điều chỉnh hướng chiếu sáng để ánh không gây chói mắt.
            C. Sờ tay vào bóng đèn khi đèn đang sáng hoặc vừa tắt.       
 Câu 2 (1 điểm): Khi sử dụng đèn học, cần:(M2)
            A. Điều chỉnh độ cao, độ sáng và hướng chiếu sáng của đèn cho phù hợp.
            B. Tắt đèn khi không sử dụng.
            C. Đặt đèn trên bề mặt bàn bị ướt.
 Câu 3: Quạt điện có bao nhiêu bộ phận? M1
A. 6                  B. 7               C. 8       
Câu 4: Chọn từ gợi ý dưới đây và điền vào chỗ …. cho phù phù hợp: M3
            (Từ gợi ý: Chắc chắn, trái, phải, chiếu thẳng, điều chỉnh)
             Đặt đèn học ở vị trí ……………………phía bên………người học. ............. hướng chiếu sáng để ánh sáng không……………………… vào mắt, gây chói mắt.
Câu 5 . Hành động thể hiện sự an toàn với các đồ dùng sử dụng điện là: M2 
       A. Dùng dây điện nguồn bị hở vỏ bọc.
       B. Chơi đùa ở khu vực bếp đang nấu.
       C. Cắm phích điện khi tay khô ráo.
Câu 6 (1 điểm): Khoanh vào câu sai: (M2)
       Máy thu hình được dùng để:
       A. Thu tín hiệu truyền hình.
       B. Sản xuất các chương trình truyền hình.
       C. Xem các chương trình truyền hình.
Câu 7 (1 điểm): Khoanh vào câu đúng nhất: (M3)
Nếu sử dụng sản phầm công nghệ không đúng cách có thể xảy ra điều gì?
       A. Gây nguy hiểm cho con người.
       B. Gây hại cho sản phẩm và ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng của con người.            
       C. Gây tử vong.
Câu 8 (1 điểm): Khoanh vào câu đúng nhất (M1)
Khi xem truyền hình, em sẽ ngồi như thế nào? 
        A. Ngồi gần sát ti-vi.
        B. Ngồi rất xa ti-vi.
        C. Ngồi xem vừa với khoảng cách và tầm mắt khi xem.
PHẦN II: TỰ LUẬN
Câu 9 (1 điểm): M3
 Em hiểu thế nào là “máy thu thanh”?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 10. Em hãy nêu thao tác khi sử dụng ti vi? M2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



**********HẾT**********
ĐÁP ÁN MÔN CÔNG NGHỆ 3
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (8 điểm)
     Mỗi câu đúng đạt 1 điểm.
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 5
	Câu 6
	Câu 7
	Câu 8

	C
	A
	B
	C
	A
	B
	C



       Câu 4: (1 điểm) Từ cần điền là: điền sai mỗi cụm từ trừ 0, 25 điểm.
            Chắc chắn, trái, phải, chiếu thẳng, điều chỉnh.
             Đặt đèn học ở vị trí chắc chắn phía bên trái người học. Điều chỉnh hướng chiếu sáng để ánh sáng không chiếu thẳng vào mắt, gây chói mắt.
        PHẦN II: TỰ LUẬN ( 2 điểm)
       Câu 9 (1 điểm): (M3)
 Máy thu thanh là thiết bị thu nhận các tín hiệu truyền thanh qua ăng ten và phát ra loa.
     Câu 10. (1 điểm) (M2) Thao tác khi sử dụng ti vi là: Bật ti vi, chọn kênh truyền hình, điều chỉnh âm lượng, tắt ti vi khi không sử dụng.
           HS trả lời sai mỗi ý trừ 0,25 điểm.
*****************************************
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................


TUẦN 18
MÔN TIẾNG VIỆT
Tiết 124                                            ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (T5)
Thời gian thực hiện ngày 6 tháng 1 năm 2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù.
- Dựa vào sơ đồ gợi ý, thực hiện 5 bước của bài nói. Xác định đúng của đề tài, tìm được ý chính, sắp xếp các ý. Sau đó thực hiện nói theo dàn ý đã sắp xếp, có thể tự điều chỉnh theo góp ý của bạn để hoàn thiện theo câu chuyện của mình; 
- Biết kết hợp lời nói với cử chỉ, điệu bộ, nét mặt trong khi kể chuyện.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, kể được câu chuyện theo yêu cầu. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Kể chuyện biết kết hợp cử chỉ hành động, diễn cảm,...
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Lắng nghe, trao đổi với bạn về nội dung câu chuyện của bạn và của mình.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý và tôn trọng bạn trong bài học kể chuyện.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ lắng nghe, kể chuyện theo yêu cầu.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
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	1. Khởi động.
* Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học ở bài đọc trước.
* Cách tiến hành:
- GV mở Video kể chuyện của một HS trên khác trong lớp, trường hoặc Youtube .
- GV nhận xét, tuyên dương
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Khám phá.
* Mục tiêu: 
- Dựa vào sơ đồ gợi ý, thực hiện 5 bước của bài nói. Xác định đúng của đề tài, tìm được ý chính, sắp xếp các ý. Sau đó thực hiện nói theo dàn ý đã sắp xếp, có thể tự điều chỉnh theo góp ý của bạn để hoàn thiện theo câu chuyện của mình; 
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
* Cách tiến hành:
2.1. Hướng dẫn kể chuyện.
- GV giới thiệu cho HS biết về 5 bước cần làm cho một bài nói hay. Em cần chú ý thực hiện.
* HỖ TRỢ HS KT: giúp e tự tin kể chuyện
2.2. Học sinh xây dựng câu chuyện của mình theo sơ đồ.
- GV hướng dẫn học sinh ghi ra giấy nháp các nội dung theo 5 bước trên.
- GV mời một số HS kể câu chuyện theo dàn ý.
GV giới thiệu tranh minh hoạ vẽ chuột túi bố, chuột túi mẹ, chuột túi anh và chuột túi em. Chuột túi em nằm trong chiếc túi ở trước bụng mẹ.
*GV viết lên bảng một số từ ngữ khó, mời 1 HS đọc, sau đó cả lớp đọc, GV giảinghĩa: chuột túi, vòi sữa, nhảy lóc cóc.
2.2. Nghe – kể chuyện
– GV cho HS quan sát tranh và nghe kể (GV kế hoặc xem video): giọng kể vui, thong thả.
– GV kể lần 1, dừng lại, YC cả lớp quan sát tranh, đọc thầm lại các CH gợi ý dưới tranh. Sau đó kể tiếp lần 2, lần 3. Dưới đây là nội dung câu chuyện: Chuột túi làm anh
2.3. Trả lời câu hỏi
– GV nêu từng CH cho HS trả lời (nhanh):
– GV khen ngợi những HS nhớ câu chuyện, kể to rõ, tự tin, sinh động, biểu cảm.
- GV nhận xét tuyên dương.
3. Hoạt động luyện tập
* Mục tiêu: Biết sử dụng dấu chấm
* Cách tiến hành: 
3.1 HĐ 2: Ôn luyện về dấu chấm
-Điền dấu chấm vào đoạn văn (BT 2)
GV nêu YC: HS làm BT 2 trong SGK.
– GV treo bảng phụ (giấy) viết sẵn BT (hoặc sử dụng SGK điện tử).
Theo sách Thế giới động vật
4. Vận dụng.
* Mục tiêu:
- Củng cố những kiến thức đã học.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Tạo không khí vui vẻ, hào hứng sau khi học sinh bài học.
* Cách tiến hành:
- GV YC HS nêu tác dụng của dấu chấm.
- GV chiếu lên màn hình.

	




- HS quan sát video.
- HS cùng trao đổi với Gv về nội dung, 










- HS quan sát 5 bước chuẩn bị và lắng nghe GV hướng dẫn.













- Học sinh ghi ra giấy nháp các nội dung theo 5 bước trên.


- Một số HS kể chuyện Chuột túi làm anh theo dàn ý

- Mời HS khác nhận xét.











− 1 HS đọc YC của BT 2, đọc nội dung các câu văn.
· HS làm việc độc lập (tự đọc đề và hoàn thành BT).
-HS nối kết quả làm bài, Chốt lại đáp án đúng
- HS đọc và đặc dấu chấm.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
...........................................................................................................................................................
TUẦN 18
MÔN TIẾNG VIỆT
Tiết 125                                        ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (T6)
Thời gian thực hiện ngày 6 tháng 1 năm 2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù.
-  Đọc trôi chảy các bài tập đọc, HS hiểu bài đọc, trả lời được các CH.
- Đọc hiểu nội dung văn bản Ông Mạc Đĩnh Chi.
- Ôn luyện về dấu hai chấm. HS xác định được tác dụng của dấu hai chấm trong
mỗi câu.
- Phát triển năng lực văn học: Đọc và hiểu nội dung văn bản.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Đọc trôi chảy, diễn cảm.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Lắng nghe, trao đổi với bạn về nội dung làm việc trong nhóm.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ lắng nghe, tự đọc.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III.  CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	3p
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	1. Khởi động.
* Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kiểm tra kiến thức đã học ở bài đọc trước.
* Cách tiến hành:
- GV cho HS xem hình
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Khám phá.
* Mục tiêu: 
- Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, HTL của HS.
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
* Cách tiến hành:
2.1. Kiểm tra đọc 
- Đánh giá kĩ năng đọc thành tiếng, học thuộc lòng của khoảng 20% số HS trong lớp.
* HỖ TRỢ HS KT: đọc được câu, từ đơn giản
2.2. Đọc bài Mạc Đĩnh Chi
 HĐ: Đánh giả kĩ năng đọc hiểu và kiến thức tiếng Việt.
GV nêu YC của BT: HS đọc thầm truyện Ông Mạc Đĩnh Chi, đánh dấu ý vào
3. Hoạt động luyện tập
* Mục tiêu: Biết sử dụng dấu chấm
* Cách tiến hành: 
3.1 HĐ 2: Ôn luyện về dấu chấm
– GV hướng dẫn HS cách thực hiện BT (đánh dấu Ý vào mỗi ô trống để xác định
tác dụng của dấu hai chấm).
- GV treo bảng phụ (giấy) viết sẵn BT (hoặc sử dụng SGK điện tử).
4. Vận dụng.
* Mục tiêu:
- Củng cố những kiến thức đã học.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Tạo không khí vui vẻ, hào hứng sau khi học sinh bài học.
* Cách tiến hành:
CH 3: Đặt câu bày tỏ cảm xúc của em:
	




- HS quan sát hình nêu tựa bài rồi đọc.













- HS lần lượt đọc.




· HS làm việc độc lập.









- HS đọc và nói nhanh
- HS cùng trao đổi trong nhóm 2 


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
..............................................................................................................................................................
TUẦN 18
MÔN TOÁN
Tiết 89                       ÔN TẬP VỀ PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1 000 (T1)
Thời gian thực hiện: ngày 7 tháng 1 năm 2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Ôn tập nhận biết hình tam giác, hình tứ giác. Thực hiện thành thạo cách dùng 
ê ke kiểm tra góc vuông, góc không vuông.
- Giải quyết các vấn đề liên quan đến so sánh cân nặng của một số vật.
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- PC nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- PC chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- PC trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	5p







25p
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	1. Khởi động:
* Mục tiêu: 
- Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
- Kiểm tra kiến thức đã học của HS ở bài trước.
* Cách tiến hành:
- GV tổ chức trò chơi “Đố bạn” để khởi động bài học.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Ôn tập chung ( Tiết 2).
2. Hoạt động luyện tập:
* HỖ TRỢ HS KT: làm được một số bt đơn giản
* Mục tiêu: 
- Ôn tập nhận biết hình tam giác, hình tứ giác. Thực hiện thành thạo cách dùng ê ke kiểm tra góc vuông, góc không vuông.
- Thực hiện tính được chu vi hình chữ nhật.
* Cách tiến hành:
Bài 4. (Làm việc theo cặp) 
a)Tìm và đọc tên hình tam giác, hình tứ giác dưới đây:
- Yêu cầu HS nêu đề bài
- Cho HS thảo luận theo cặp để làm bài
- GV theo dõi và hỗ trợ HS nếu cần.
- Tổ chức báo cáo trước lớp
- GV và HS cùng nhận xét, đánh giá
b) Dùng ê ke để kiểm tra xem hình nào ở câu a có góc vuông.
- HS làm việc cặp đôi
- Gọi HS báo cáo kết quả
- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài 5: (Làm việc cá nhân) 
- GV cho HS đọc bài toán, phân tích.
- GV cho HS làm việc cá nhân vào vở bài tập rồi chữa bài
- GV và HS nhận xét, tuyên dương.
- Tổ chức chữa bài, nhận xét.
- Cho HS nêu thêm và thực hiện 1 bài toán thực tế liên quan đến tính chu vi hình chữ nhật.
- GV nhận xét, tuyên dương.
3. Vận dụng
* Mục tiêu: 
- Củng cố những kiến thức đã học để HS khắc sâu nd
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau bài học.
* Cách tiến hành:
Bài 6: (Làm việc cả lớp)
- Cho HS nêu yêu cầu của bài.
- Cho HS quan sát hình vẽ, lập luận để so sánh cân nặng của hai vật màu xanh và màu đỏ. 
- Cho HS làm bài cá nhân vào vở, 3 HS lên bảng làm bài.
- Đáp án đúng là đáp án nào?
- GV nhận xét, tuyên dương.
Củng cố cách so sánh cân nặng của một số vật trên cân đĩa.
	




- HS tham gia trò chơi

- HS lắng nghe.










- 1 HS nêu yêu cầu bài
- Các cặp trao đổi, hỏi đáp để tìm ra các hình tam giác, hình tứ giác và đọc tên các hình đó. 
- Đại diện một số cặp báo cáo kết quả:
 - Lớp theo dõi, nhận xét.

- Nhận xét, đánh giá.


- 1 HS dọc bài toán
- Các cá nhân làm bài vào vở. 1 HS chữa bài trên bảng.
- Lớp đối chiếu bài, nhận xét.	









- 1 HS nêu yêu cầu của bài
- HS quan sát, trả lời.



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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TUẦN 18
MÔN TOÁN
Tiết 90                                                    KIỂM TRA CUỐI KÌ I 
Thời gian thực hiện: ngày 7 tháng 1 năm 2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù:
- Kiểm tra đánh giá những kiến thức đã học ở cuối kì I cho hs
2. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu nội dung bài học. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia tích cực trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thực hiện tốt nhiệm vụ trong hoạt động nhóm.
3. Phẩm chất:
- PC nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- PC chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- PC trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Năm học : 2022 -2023
MÔN: TOÁN   -   LỚP 3
Phần 1. Trắc nghiệm
Câu 1. (0,5đ)Đổi đơn vi đo sau 3 m 4 dm   = …….. cm
A. 340cm             B. 304 cm              C. 34 cm          
Câu 2. (0,5 điểm) 55 oC được đọc là:
A. Năm mươi độ xê    B. Năm mươi năm độ xê    C. Năm mươi lăm độ xê
Câu 3. Cho hình vẽ: 
	[image: Toan-lop-3cd-1]
	Góc trong hình là:
A. Góc không vuông đỉnh Q, cạnh QR, RS.
B. Góc không vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS
C. Góc vuông đỉnh R, cạnh RQ, RS




	Câu 4. (0,5 điểm) Số thích hợp điền vào dấu ? là:
[image: toan-3cd]
	
A. 415 g                             
B. 235 g                                  
 C. 885 g



Câu 5: (0,5 điểm) Các số cần điền vào ô trống lần lượt từ phải sang trái là: 
[image: toan-3-4]
A. 11; 17                      B. 11; 66                             C. 30; 5
Câu 6. (0,5 điểm) Trong các hình vẽ dưới đây, hình nào đã khoanh vào 1/4 số chấm tròn?
[image: de-thi-hoc-ki-1-toan-lop-3-canh-dieu-15]
A. Hình 4                                   B. Hình 2                              C. Hình 1
Câu 7. (0,5 điểm) Tính nhẩm:
4 x 2 =                                     7 x 8 =	                            9 x   3 =
8 : 2  =                                     56 : 8 =                             27 : 3  =      
8 : 4  =                                     56 : 7 =                             27 : 9  =                                                          
Câu 8.(0,5 điểm) Một mảnh đất chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng 10m. Chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:
A. 25m 			B. 50m		C. 44 m
Phần 2. Tự luận (6đ)
Câu 9. ( 2 điểm): Đặt tính rồi tính 
 452 + 361              541 - 127            132 x 4             96 : 6
Câu 10.( 2 điểm): Tính giá trị của biểu thức:
       325 + 15 x 7                                        600 : 2 – 14 
Câu 11. ( 2 điểm):  Mỗi bao thóc cân nặng 50 kg, mỗi bao ngô cân nặng 100 kg .Hỏi 4 bao thóc và một bao Ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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TUẦN 18
MÔN TIẾNG VIỆT
Tiết 126                                           ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I (T7)
Thời gian thực hiện: ngày 7 tháng 1 năm 2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Viết được đoạn văn: kể lại một lần làm việc nhà được bố mẹ khen, tả một đồ dùng một đồ dùng hoc tập hoặc một đồ vật khác( con heo đất, con gấu bông,cái diều, cho em biết em yêu thích nhân vật nào trong một câu chuyện em đã đọc và vì sao em yêu thích nhân vật đó).... Đoạn văn mắc ít lỗi chính tả, ngữ pháp.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, luyện tập viết đúng, đẹp và hoàn thành.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết nhận xét, trao đổi về cách viết chính tả của bạn.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ luyện viết, rèn tính cẩn thận, óc thẩm mỹ khi viết chữ.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	TG
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh
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	1. Khởi động.
* Mục tiêu: 
- Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
- Đánh giá kết quả học tập ở bài học trước.
* Cách tiến hành:
- GV tổ chức nghe hát : Đồ dùng học tập https://www.youtube.com/watch?v=Cy7hS1f8bQE
- GV cùng trao đổi về nội dung bài hát
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Khám phá.
* Mục tiêu: Biết trình bày được đoạn văn kể về việc chuẩn bị đi khai giảng của mình để trao đổi với bạn trong nhóm và trước lớp.
* Cách tiến hành:
Hoạt động 1: Chuẩn bị viết bài: Viết một đoạn văn tả một đồ dùng một đồ dùng hoc tập hoặc một đồ vật khác( con heo đất, con gấu bông,cái diều).
- GV mời HS đọc yêu cầu bài.
- GV yêu cầu HS quan sát, đọc gợi ý và ghi nhớ các bước viết một bài văn theo quy tắc bàn tay.
- GV mời cả lớp thảo luận nhóm 2 theo bước 1, 2 

- GV mời các nhóm trình bày.
* HỖ TRỢ HS KT: viết bài theo gợi ý
- GV mời các nhóm khác nhận xét, trao đổi.
- GV nhận xét, bổ sung.
3. Luyện tập.
* Mục tiêu: 
- Viết được đoạn văn tả một đồ dùng một đồ dùng hoc tập hoặc một đồ vật khác( con heo đất, con gấu bông,cái diều,. Đoạn văn mắc ít lỗi chính tả, ngữ pháp.
- Biết sử dụng dấu câu phù hợp. 
* Cách tiến hành:
3.1. Viết đoạn tả một đồ dùng một đồ dùng hoc tập hoặc một đồ vật khác( con heo đất, con gấu bông,cái diều.
- GV mời HS viết vào vở ôli.
- GV theo dõi, giúp đỡ các em viết bài.
3.2. Giới thiệu đoạn văn.
- GV mời một số HS đọc kết quả bài làm của mình trước lớp.
- GV mời HS nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương.
- GV thu một số bài chấm và nhận  xét cung cả lớp.
4. Vận dụng.
* Mục tiêu:
- Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học.
- Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
- Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
* Cách tiến hành:
- GV mở bài hát “Đồ dùng bé yêu”. https://youtu.be/uhlSlA_APms
+ Cho HS lắng nghe bài hát. 
+ Cùng trao đổi nội dung bài hát với HS.
- Nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét tiết học, dặn dò bài về nhà.
	




- HS lắng nghe bài hát.

- HS lắng nghe.










- 1-2 HS đọc yêu cầu bài.
- HS quan sát, đọc gợi ý quy tắc bàn tay.
- HS thảo luận nhóm 2.





- Đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét, trao đổi thêm









- HS viết bài vào vở ôli.


- 1-3 HS đọc bài viết của mình trước lớp
- các HS khác nhận xét

- HS nộp vở để GV chấm bài.








- HS lắng nghe bài hát.
- Cùng trao đổi với GV về nhận xét của mình về nội dung bài hát.
- Lắng nghe, rút kinh nghiệm.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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TUẦN 18
MÔN MĨ THUẬT
Tiết 18                                    BÀI 9. CÙNG NHAU ÔN TẬP HỌC KÌ I (T2)
Thời gian thực hiện: ngày 7 tháng 1 năm 2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực mĩ thuật: 
- Nhắc lại được một số nội dung chính đã học như: màu thứ cấp; màu thứ cấp; vật liệu có màu đậm, màu nhạt; hình ảnh nổi bật, dáng người đứng yên và dáng người ở tư thế động,…
- Giới thiệu được sản phẩm đã tạo được ở các bài học trong học kì 1 và chia sẻ cảm nhận về sản phẩm, về bài học yêu thích.
2. Năng lực chung và năng lực đặc thù khác
Bài học góp phần hình thành, phát triển ở HS một số năng lực chung và năng lực ngôn ngữ,… như: trao đổi, chia sẻ; vận dụng những điều đã học để thực hành, tạo sản phẩm theo ý thích.
3. Phẩm chất
  Bài học góp phần bồi dưỡng ở HS đức tính chăm chỉ, lòng nhân ái, tinh thần đoàn kết… thông qua một số biểu hiện: Tích cực tìm hiểu, tham gia hoạt động tập thể trong nhà trường; tôn trọng cách thể hiện hình ảnh, màu sắc… trên sản phẩm của bạn… 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết học (Màu, giấy màu, bút chì…)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
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	 Hoạt động khởi động 
* Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS tích cực tham gia vào nội dung bài học mới.
* Cách thức thực hiện:
- GV ổn định lớp và tổ chức cho HS chơi trò chơi tiếp sức để kể những điều đã được học ở học kì 1.
- GV tổng kết và dẫn dắt, giới thiệu nội dung bài học.
1. Thực hành, sáng tạo 
* Mục tiêu: HS giới thiệu được các chủ đề, bài học và những điều đã biết (kiến thức, chủ đề,…) trong Học kì 1. 
* Cách thức thực hiện:
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, SÁNG TẠO (tr.36, 37 SGK)
Hoạt động 1: Củng cố kiến thức, kĩ năng và những kiến thức đã được học trong học kì 1
Giới thiệu sản phẩm và những kiến thức đã được học trong học kì 1
* HỖ TRỢ HS KT: khấc sâu trí nhớ cho em
a. Mục tiêu: HS giới thiệu được sản phẩm và những điều đã học (chủ đề, kiến thức, kĩ năng).
b. Cách thức thực hiện:
- GV tổ chức HS thực hiện nhiệm vụ trong SGK và bổ sung thêm hình ảnh, chi tiết nổi bật: Chúng mình cùng quan sát các sản phẩm dưới đây và giới thiệu:
+ Màu thứ cấp và cách pha trộn màu thứ cấp từ các cặp màu cơ bản;
+ Vật liệu có màu đậm, màu nhạt;
+ Hình dáng người ở tư thế động.
 - GV mời HS trả lời, chia sẻ; HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV tóm tắt nội dung HS chia sẻ, kết hợp giới thiệu rõ hơn nội dung chủ đề, kiến thức, kĩ năng HS đã được tìm hiểu, thực hành trong học kì 1.
3. Cảm nhận chia sẻ 
- Hướng dẫn các nhóm HS trưng bày 
- Gợi mở nội dung trao đổi, chia sẻ cảm nhận và liên hệ sử dụng sản phẩm vào đời sống; liên hệ bồi dưỡng phẩm chất...
- Tóm tắt trao đổi, chia sẻ của HS, nhận xét kết quả học tập, thực hành.
 4. Vận dụng và hướng dẫn chuẩn bị học bài 
- Hướng dẫn Hs quan sát hình ảnh, gợi mở HS nhận ra
	




- HS cùng nhau thực hiện








- HS lắng nghe và tiếp thu.
 
 
- HS quan sát và lắng nghe.
 
 
 
 
 
 
 
- HS quan sát và thực hiện 








- HS trả lời và chia sẻ.


- Quan sát, chia sẻ 
- Lắng nghe 
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TUẦN 18
MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Tiết 54                                          CHỦ ĐỀ: NGHỀ EM YÊU THÍCH
Sinh hoạt cuối tuần: VẼ TRANH NGHỀ YÊU THÍCH CỦA EM
RLĐV: Biết các nhóm quyền của trẻ em được quy định trong Công ước của LHQ về Quyền Trẻ em, Luật trẻ em 2016
Thời gian thực hiện: ngày 7 tháng 1 năm 2023
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực đặc thù: 
- HS vẽ được bức tranh nghề mình yêu thích.
- Biết các nhóm quyền của trẻ em được quy định trong Công ước của LHQ về Quyền Trẻ em, Luật trẻ em 2016
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: Có biểu hiện chú ý học tập, tự giác tìm hiểu thông tin từ những ngữ liệu cho sẵn trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu thập thông tin từ tình huống.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chia sẻ với bạn về suy nghĩ của mình về nội dung tiểu phẩm.
- Giáo dục ý thức về quyền của trẻ em được quy định trong Công ước của LHQ về Quyền Trẻ em, Luật trẻ em 2016
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Trân trọng người lao động. 
- Phẩm chất chăm chỉ: Tích cực, hào hứng tham gia sưu tầm bài thơ, bài hát, tranh ảnh về nghề yêu thích.
- Phẩm chất trách nhiệm: làm việc tập trung, nghiêm túc, có trách nhiệm trước tập thể lớp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, Tranh ảnh trong sách Tâm lý học đường, phiếu học tập.
- SGK và các thiết bị, học liệu phụ vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
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	1. Khởi động:
* Mục tiêu: 
- Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
* Cách tiến hành:
- GV mở bài hát “Lớn lên em sẽ làm gì?” để khởi động bài học. 
+ GV cùng chia sẻ với HS về nội dung bài hát.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới
2. Sinh hoạt cuối tuần:
* Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
* Cách tiến hành:
 HĐ 1: Đánh giá KQ cuối tuần. ( nhóm 2)
- GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
+ Kết quả sinh hoạt nền nếp.
+ Kết quả học tập.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
+HS tự giác nêu những lỗi mình đã phạm phải trong tuần. Xin lỗi và nêu cách khắc phục trong tuần tới.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. 
 HĐ 2: Kế hoạch tuần tới. (nhóm 4)
 - GV YC lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. YC các nhóm thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- GV mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nx, thống nhất, và biểu quyết hành động.
3. Sinh hoạt chủ đề: Vẽ tranh về nghề yêu thích
* Mục tiêu: Học sinh biết phân công nhiệm vụ, chuẩn bị được những đồ dùng, dụng cụ cần thiết để trang trí lớp học.
* Cách tiến hành:
Hoạt động 3. Vẽ tranh nghề mình yêu thích 
( Làm việc cá nhân.)
- GV Mời HS đọc yêu cầu bài.
-GV yêu cầu hs trưng bày sp của mình trên bảng lớp
- GV nhận xét chung, tuyên dương.
4. RLĐV:  Biết các nhóm quyền của trẻ em được quy định trong Công ước của LHQ về Quyền Trẻ em, Luật trẻ em 2016
* Mục tiêu:   Biết các nhóm quyền của trẻ em được quy định trong Công ước của LHQ về Quyền Trẻ em, Luật trẻ em 2016
* Cách tiến hành:
? Thế nào là quyền trẻ em.
? Quyền trẻ em có những nhóm nào.
* HỖ TRỢ HS KT: khắc sâu để em nhớ quyền của trẻ em
- GV giới thiệu luật trẻ em năm 2016 và hướng dẫn hs tìm hiểu sâu hơn qua trang Web:
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-duc/Luat-tre-em-2016-303313.aspx
4. Vận dụng.
* Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học xong bài học.
*Cách tiến hành:
- GV nêu các em hãy tiếp tục khám phá bản thân và cố gắng rèn luyện mỗi ngày để có những đức tính của nghề mình yêu thích nhé!
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	



- HS lắng nghe.

- HS Chia sẻ với GV về nội dung bài hát.
- HS lắng nghe.




- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- HS 
- Lắng nghe rút kinh nghiệm.
- 1 HS nêu lại  nội dung.




- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.
- HS thảo luận nhóm 4: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.
- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.









-HS nêu yêu cầu bài
- HS vẽ tranh và trình bày sản phẩm







· HS trả lời bằng cách tìm hiểu qua mạng Internet.
· HS chú ý lắng nghe.

· HS trả lời theo hiểu biết






· HS chú ý lắng nghe và ghi nhớ.





- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng.
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm
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